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CÔNG TY CP GIỐNG BÒ SỮA 
MỘC CHÂU  

MOCCHAU MILK 

------------------ 

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2025 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------------------  

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2025 

 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 

 

Căn cứ: 
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (“Điều lệ”); 
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa 

Mộc Châu; 

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa 
Mộc Châu ngày 23 tháng 04 năm 2025. 

 

QUYẾT NGHỊ 

 

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Giống Bò 
Sữa Mộc Châu (“Công ty”) đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho năm 2024 

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị cho năm 2024. 

2. Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) cho năm 2024 

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2024.  

3. Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán   

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. 

4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán trong năm 2024 

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán trong năm 2024. 

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau: 
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm     : 261,2 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2024             : 219,9 tỷ đồng 

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2024)  :   22,0 tỷ đồng 

- Thanh toán cổ tức trong năm     : 220,0 tỷ đồng 

(Bao gồm cổ tức đợt 2/2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2024)  

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm   : 239,1 tỷ đồng 
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- Chi trả cổ tức của năm tài chính 2024: ĐHĐCĐ thông qua tổng mức cổ tức của năm tài chính 
2024 là 20%/1 cổ phần (tương đương với 1 cổ phần nhận được 2.000 đồng) và được thanh toán 
cho cổ đông như sau: 

+ Công ty đã tạm ứng 10%/1 cổ phần (tương đương với 1 cổ phần nhận được 1.000 đồng) 
trong năm 2024. 

+ Cổ tức còn lại của năm tài chính 2024 là 10%/1 cổ phần (tương đương với 1 cổ phần 
nhận được 1.000 đồng).   

+ ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông và 
thời gian chi trả phần cổ tức còn lại này theo quy định của pháp luật nhưng không được 
quá 06 tháng kể từ ngày 23/04/2025. 

6. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025 

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2025 

1 Doanh thu thuần Tỷ đồng 3.159,8 

2 Lợi nhuận trước thuế   Tỷ đồng 341,3 

3 Lợi nhuận sau thuế   Tỷ đồng 293,8 

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau: 
- Chính sách trả cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2025: 

+ Tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế; 

+ Giao cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức cho năm 2025 và thời gian thanh toán 
cho từng đợt cổ tức phù hợp với chính sách trên. 

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế. 

8. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 

ĐHĐCĐ thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 là bốn công ty kiểm 
toán (Big 4) hoạt động tại Việt Nam, bao gồm: 

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. 
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam). 
- Công ty TNHH KPMG. 

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán nói trên làm đơn vị kiểm toán độc 
lập của Công ty cho năm tài chính 2025. 

9.  Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 

ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau: 
- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/ tháng; 
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/ tháng; 

- Trưởng Ban kiểm soát   : 8.000.000 đồng/ tháng; 

- Thành viên Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng. 
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10. Sửa đổi Điều lệ Công ty 

ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của Công ty và thông qua bản Điều lệ mới (đã cập nhật các nội 
dung sửa đổi. Theo đó, Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày 23/04/2025 và thay thế cho bản 
Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua vào ngày 30/03/2022 (xem chi tiết trong tài 
liệu họp ĐHĐCĐ). 

11. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cho nhiệm kỳ 2025-2029 với 
kết quả như sau:  
Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2025-2029:  

1. Bà Mai Kiều Liên  

2. Ông Phạm Hải Nam 

3. Ông Đoàn Quốc Khánh 

4. Ông Lê Hoàng Minh 

5. Ông Hoàng Văn Chất – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. 

12. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2029 

ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cho nhiệm kỳ 2025-2029 với kết 
quả như sau:  
Danh sách thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025-2029:  

1. Bà Trần Thái Thoại Trân 

2. Ông Trịnh Công Sơn 

3. Bà Nguyễn Hải Hoài Anh 

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật, các Cổ đông của Công ty và 
những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 
CHỦ TỌA 

 

 

 

 

PHẠM HẢI NAM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản này được lập đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa 
văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên. 
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MOCCHAU DAIRY CATTLE 
BREEDING JSC 

MOCCHAU MILK 

------------------ 

No: 01/NQ-ĐHĐCĐ/GBS/2025 

 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence – Freedom – Happiness 

---------------------  

Ho Chi Minh City, 23rd April 2025 

 

RESOLUTION 
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

MOCCHAU DAIRY CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY 

 

Base: 

- Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of 
Vietnam on June 17, 06, 2020, and amended and supplemented documents from time to time; 

- The current Charter of Moc Chau Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company (the "Charter"); 
- Materials of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Moc Chau Dairy Cattle 

Breeding Joint Stock Company; 

- Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated April 23rd, 2025 of Mocchau 
Dairy Cattle Breeding Joint Stock Company. 

 

RESOLUTION: 

 

Article 1. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of Moc Chau Dairy Cattle 
Breeding Joint Stock Company (the "Company") has approved this Resolution with the following 
contents: 

1. Report of the Board of Directors (“BOD”) for 2024.  

The AGM approved the report of the Board of Directors for 2024. 

2. Report of the Supervisory Board (“SB”) for 2024 

The AGM approved the report of the Supervisory Board for 2024.  

3. Audited Financial Statements for The Fiscal Year 2024  

The AGM approved the audited Financial Statements for 2024 by KPMG Company Limited. 

4. Audited Report on the Use of Capital in 2024 

The AGM approved the audited report on the use of capital in 2024. 

5. Profit Distribution Plan for The Fiscal Year 2024  

The AGM approved the profit distribution plan for 2024 as follows: 

- Undistributed profit at the beginning of the year      :VND 261.2 billion 

- Net profit after tax (“NPAT”) in 2024               :VND 219.9 billion 

- Appropriation to the reward and welfare fund (10% of NPAT 2024) :VND   22.0 billion 

- Dividend payment in 2024      :VND 220.0 billion 

(Including the second dividend payment for 2023 and the first interim dividend payment for 2024)  

 Undistributed profit at the end of the year     :VND 239.1 billion 
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- Dividend payment for the fiscal year 2024: The AGM approved the total dividend for the fiscal 
year 2024 at 20% per share (equivalent to VND 2,000 per share) and its distribution as follows: 

+ The Company has advanced 10% per share (equivalent to VND 1,000 per share) in 
2024. 

+ The remaining dividend for the fiscal year 2024 is 10% per share (equivalent to VND 
1,000 per share).   

+ The AGM authorized the Board of Directors to determine the record date and payment 
schedule for the remaining dividend in compliance with legal regulations, but no later 
than six months from April 23, 2025. 

6. Business Plan for 2025 

The AGM approved the 2025 business plan with the following key targets: 

No Indicator Unit 2025 Plan  

1 Net Revenue VND Billion 3,159.8 

2 Profit before tax   VND Billion 341.3 

3 Net Profit after tax   VND Billion 293.8 

7. Profit Distribution Plan for 2025 

The AGM approved the profit distribution plan for 2025 as follows: 

- Dividend payment policy for the fiscal year 2025: 

+ At least 50% of net profit after tax; 

+ The BOD is authorized to decide on interim dividend payments and their timing in 
accordance with the policy above. 

- Appropriation to the reward and welfare fund: 10% of net profit after tax. 

8. Selection of an Independent Auditor for the 2025 Financial Statements 

The AGM approved the list of four independent audit firms (Big 4) operating in Vietnam for the fiscal 
year 2025, including: 

- Deloitte Vietnam Co., Ltd. 

- Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. 

- PwC (Vietnam) Co., Ltd. 

- KPMG Limited. 

The BOD is authorized to select one of the above firms as the independent auditor for the Company's 
2025 financial statements. 

9.    Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 

The AGM approved the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 as 
follows: 

- Chairperson of BOD   :VND 10,000,000/ month;  

- BOD Members    :VND 8,000,000/ month; 

- Head of the Supervisory Board   :VND 8,000,000/ month; 

- Supervisory Board Member  :VND 6,000,000/ month. 
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10. Amendments to the Company's Charter 

The AGM approved the amendments to the Company’s Charter and adopted the new version of the 
Charter (which includes the approved amendments). The new Charter shall take effect from April 23, 
2025, replacing the Charter approved by the 2022 AGM on March 30, 2022 (details in the AGM 
documents). 

11. Election of the Board of Directors for the 2025-2029 Term 

The AGM conducted the election of the Board of Directors for the 2025-2029 term with the 
following results:  

List of elected BOD members for the 2025-2029 term:  

1. Ms. Mai Kieu Lien 

2. Mr. Pham Hai Nam 

3. Mr. Doan Quoc Khanh 

4. Mr. Le Hoang Minh 

5. Mr. Hoang Van Chat - Independent Member of the Board of Directors 

12. Election of the Supervisory Board for the 2025-2029 Term 

The AGM conducted the election of the Supervisory Board for the 2025-2029 term with the 
following results:  

List of elected Supervisory Board members for the 2025-2029 term:  

1. Ms. Tran Thai Thoai Tran 

2. Mr. Trinh Cong Son 

3. Ms. Nguyen Hai Hoai Anh 

Article 2. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Legal Representative, the Company’s 
shareholders, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution. 

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. 

 FOR ON BEHALF OF THE AGM 
CHAIRPERSON 

 
 

 

 

PHAM HAI NAM 

  

 

 
  
 
 
 
 
This document is made in both Vietnamese and English. In case of any discrepancies or differences in interpretation between 
the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness 
________________________________ 
TP.HCM , ngày 23 tháng 04 năm 2025 

HCM city, April 23, 2025 
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

___________ 
Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

 
1/ Họ và tên /Full name: Mai Kiều Liên 

2/ Giới tính/Sex: Nữ/ FEMALE 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 1953 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Việt Nam 

5/ Số CCDC/ ID card No.:  

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue CỤC CẢNH SÁT / POLICE DEPARTMENT 

6/ Quốc tịch/Nationality: VIỆT NAM / VIETNAMESE 

7/ Dân tộc/Ethnic: 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 

 ….. 

9/ Số điện/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email: mklien@vinamilk.com.vn 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 

disclosure rules: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU / MOCCHAU DAIRY 

CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 

organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the 

Board of Directors 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:  

- Tổng giám đốc tại CTCP Sữa Việt Nam / BOD Member, CEO, Vietnam Dairy Products JSC 

(Vinamilk) 

 - Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam / Chairwoman, Vietnam Dairy Cow 

One Member Co., Ltd  

- Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa / Chairwoman, Thong 

Nhat Thanh Hoa Dairy Cow Co., Ltd  

- Thành viên HĐQT tại Driftwood Dairy Holding Corporation / BOD Member, Driftwood Dairy 

Holding Corporation  

- Chủ tịch HĐQT tại Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd / Chairwoman, Lao - 

Jagro Development Xiengkhouang Co., Ltd  

- Chủ tịch HĐQT tại Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP / Chairwoman, Vietnam 

Livestock Corporation - JSC  

- Chủ tịch HĐTV tại Del Monte - Vinamilk Dairy Philippines, Inc / Chairwoman, Del Monte - 

Vinamilk Dairy Philippines, Inc 

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting 

for 0% of charter capital, of which: 
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+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on 

behalf of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 

năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 

2019. 
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Stt 
No. 

Mã CK 
Securities 

symbol 

Họ tên 
Name 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)  

Mối quan 
hệ đối với 
công ty/ 

người nội 
bộ  

Loại hình 
Giấy NSH 

(*) 
(CMND/ 

Passport/ 
Giấy 

ĐKKD)  

Số Giấy NSH 
(*) 

Ngày cấp 
Date of 
issue 

Nơi cấp  

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan của 
công ty/ 

người nội bộ  
 

Thời 
điểm 
khôn
g còn 

là 
người 

có 
liên 

quan 
của 
công 
ty/ 

người 
nội 
bộ  

Lý do 
(khi phát 

sinh 
thay đổi 

liên 
quan 

đến mục 
13 và 
14) 

Ghi chú 
(về việc 

không có 
số Giấy 
NSH và 
các ghi 

chú khác) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15- 16 17 

1 MCM Mai Kiều Liên  

Thành viên 
HĐQT/Boa

rd of 
Directors 
member 

        23/04/2025  

ĐHĐCĐ 
thường 

niên 
năm 

2025 bổ 
nhiệm/2

025 
Annual 
General 
Meeting 

of 
Shareh
olders 

appoint
s 

 

1.0
1 

MCM Nguyễn Hiệp   
Chồng/Hus

band 
       23/04/2025    

1.0
2 

MCM 
Nguyễn Hiệp 

Hoàng 
  

Con 
ruột/Child 

       23/04/2025    

1.0
3 

MCM 
Nguyễn  Mai 

Chi 
  

Con 
ruột/Child 

       23/04/2025    

1.0
4 

MCM 
Nguyễn Kim 

Tòng 
  

Mẹ 
ruột/Mother 

       23/04/2025   
Đã lớn tuổi 
nên chưa 
làm CCCD 
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1.0
5 

MCM 
Mai Quang 

Liêm 
  

Em 
ruột/Brother 

       23/04/2025    

1.0
6 

MCM 
Lê Thị Ngọc 

Thúy 
  

Em 
dâu/Sister 

in law 
       23/04/2025    

1.0
7 

MCM Lê Ngọc Sơn   
Con rể/Son 

in law 
       23/04/2025    

1.0
8 

MCM 
Công ty Cổ 

phần Sữa Việt 
Nam 

  

Thành viên 
HĐQT, 

Tổng Giám 
đốc/Board 

of Directors 
member 
and CEO 

 0300588569 20/11/2003 Việt Nam 

10 Tân Trào, 
Phường Tân 
Phú, Quận 
7, Tp HCM 

  23/04/2025    

1.0
9 

MCM 

Công ty 
TNHH MTV 
Bò Sữa Việt 

Nam 

  

Chủ tịch 
công 

ty/Chairwo
man 

 5000268824 11/07/2007 Việt Nam 

10 Tân Trào, 
Phường Tân 
Phú, Quận 
7, Tp HCM 

  23/04/2025    

1.1
0 

MCM 

Công ty 
TNHH Bò Sữa 

Thống Nhất 
Thanh Hóa 

  

Chủ tịch 
công 

ty/Chairwo
man 

 2801971744 21/10/2013 Việt Nam 

Khu phố 1, 
Thị trấn NT 
Thống Nhất, 
Huyện Yên 
Định, Thanh 

Hoá 

  23/04/2025    

1.1
1 

MCM 
Driftwood 

Dairy Holding 
Corporation 

  

Thành viên 
HĐQT/Boar

d of 
Directors 
member 

 201600140 30/08/2019 Mỹ 

10724 Lower 
Azusa Rd, El 
Monte, CA 
91731, Hoa 

Kỳ 

  23/04/2025    

1.1
2 

MCM 

Lao - Jagro 
Development 
Xiengkhouang 

Co., Ltd. 

  
Chủ tịch 

HĐQT/Chai
rwoman 

 201800555 26/09/2018 Lào 

Boungvene 
Village, 
Paek 

District, 
Xiengkhoua
ng Province, 

Lao PDR 

  23/04/2025    

1.1
3 

MCM 

Tổng Công ty 
Chăn Nuôi 
Việt Nam - 

CTCP 

  
Chủ tịch 

HĐQT/Chai
rwoman 

 0100104443 30/06/2010 Việt Nam 

519 Minh 
Khai, Quận 

Hai Bà 
Trưng, Hà 

65.229.
971 

59,30% 23/04/2025    



5 

 

Nội 

1.1
4 

MCM 

Del Monte - 
Vinamilk Dairy 

Philippines, 
Inc. 

  
Chủ tịch 

HĐTV/Chai
rwoman 

 
202107001930

9-07 
12/07/2021 Philippines 

JY Campos 
Centre, 9th 

Avenue 
corner 30th 

Street, 
Bonifacio 

Global City, 
Taguig City 

  23/04/2025    
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17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public 
company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with 
public company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE  

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will 
bear the full responsibility to the law. 
 

 NGƯỜI KHAI / DECLARANT 
 
 
 
 
 

Mai Kiều Liên 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness 
________________________________ 
TP.HCM , ngày 23 tháng 04 năm 2025 

HCM city, April 23, 2025 
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

___________ 
Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

 
1/ Họ và tên /Full name: Lê Hoàng Minh 

2/ Giới tính/Sex: Nam/ MALE 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 1964 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Việt Nam 

5/ Số CCDC/ ID card No.:  

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue CỤC CẢNH SÁT / POLICE DEPARTMENT 

6/ Quốc tịch/Nationality: VIỆT NAM / VIETNAMESE 

7/ Dân tộc/Ethnic:  

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:  

 ….. 

9/ Số điện/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email: lhminh@vinamilk.com.vn 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 

disclosure rules: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU / MOCCHAU DAIRY 

CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 

organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the 

Board of Directors 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: 

Giám đốc Điều hành Sản xuất tại CTCP Sữa Việt Nam / Production Executive Director, 

Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk). 

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting 

for 0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on 

behalf of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 

năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 

2019. 



2 

 

Stt 
No. 

Mã CK 
Securities 

symbol 

Họ tên 
Name 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)  

Mối quan 
hệ đối với 
công ty/ 

người nội 
bộ  

Loại hình 
Giấy NSH 

(*) 
(CMND/ 

Passport/ 
Giấy 

ĐKKD)  

Số Giấy NSH 
(*) 

Ngày cấp 
Date of 
issue 

Nơi cấp  

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan của 
công ty/ 

người nội bộ  
 

Thời 
điểm 
khôn
g còn 

là 
người 

có 
liên 

quan 
của 
công 
ty/ 

người 
nội 
bộ  

Lý do 
(khi phát 

sinh 
thay đổi 

liên 
quan 

đến mục 
13 và 
14) 

Ghi chú 
(về việc 

không có 
số Giấy 
NSH và 
các ghi 

chú khác) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15- 16 17 

2 MCM 
Lê Hoàng 

Minh 
 

Thành viên 
HĐQT/Boa

rd of 
Directors 
member 

        23/04/2025  

ĐHĐCĐ 
thường 

niên 
năm 

2025 bổ 
nhiệm/2

025 
Annual 
General 
Meeting 

of 
Shareh
olders 

appoint
s 

 

2.0
1 

MCM 
Nguyễn Thúy 

Hương 
  

Vợ / Chủ 
tịch HĐQT 

       23/04/2025    

2.0
2 

MCM 
Lê Quỳnh 
Thương 

  
Con 

ruột/Child 
       23/04/2025    

2.0
3 

MCM 
Nguyễn Thu 

Thủy 
  

Chị 
ruột/Sister 

       23/04/2025    

2.0
4 

MCM 
Công ty Cổ 

phần Sữa Việt 
Nam 

  
Giám đốc 
điều hành 

sản 
     

9.737.7
90 

8,85% 23/04/2025    



3 

 

xuất/Produc
tion 

Executive 
Director 
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17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public 
company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with 
public company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE  

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will 
bear the full responsibility to the law. 
 

 NGƯỜI KHAI / DECLARANT 
 
 
 
 
 

Lê Hoàng Minh 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness 
________________________________ 
TP.HCM , ngày 23 tháng 04 năm 2025 

HCM city, April 23, 2025 
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

___________ 
Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

 
1/ Họ và tên /Full name: Đoàn Quốc Khánh 

2/ Giới tính/Sex: Nam/ MALE 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 1974 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Việt Nam 

5/ Số CCDC/ ID card No.:  

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue CỤC CẢNH SÁT / POLICE DEPARTMENT 

6/ Quốc tịch/Nationality: VIỆT NAM / VIETNAMESE 

7/ Dân tộc/Ethnic:  

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:  

 ….. 

9/ Số điện/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email: dqkhanh@vinamilk.com.vn 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 

disclosure rules: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU / MOCCHAU DAIRY 

CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 

organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the 

Board of Directors 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:  

- Giám đốc điều hành Khối phát triển vùng nguyên liệu Công ty Cổ phần sữa Việt Nam / 

Executive Director of the Raw Material Development Division, Vietnam Dairy Products Joint Stock 

Company (Vinamilk)  

- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP / Member of 

the Board of Directors , CEO of Vietnam Livestock Corporation – JSC  

- Thành viên HĐQT, Công ty TNHH AngKor Milk./ Member of the Board of Directors, AngKor 

Milk Co., Ltd 

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting 

for 0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on 

behalf of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 

năm 2019. 
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Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 

2019. 



3 

 

Stt 
No. 

Mã CK 
Securities 

symbol 

Họ tên 
Name 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)  

Mối quan 
hệ đối với 
công ty/ 

người nội 
bộ  

Loại hình 
Giấy NSH 

(*) 
(CMND/ 

Passport/ 
Giấy 

ĐKKD)  

Số Giấy NSH 
(*) 

Ngày cấp 
Date of 
issue 

Nơi cấp  

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan của 
công ty/ 

người nội bộ  
 

Thời 
điểm 
khôn
g còn 

là 
người 

có 
liên 

quan 
của 
công 
ty/ 

người 
nội 
bộ  

Lý do 
(khi phát 

sinh 
thay đổi 

liên 
quan 

đến mục 
13 và 
14) 

Ghi chú 
(về việc 

không có 
số Giấy 
NSH và 
các ghi 

chú khác) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15- 16 17 

3 MCM 
Đoàn Quốc 

Khánh 
 

Thành viên 
HĐQT/Boa

rd of 
Directors 
member 

        23/04/2025  

ĐHĐCĐ 
thường 

niên 
năm 

2025 bổ 
nhiệm/2

025 
Annual 
General 
Meeting 

of 
Shareh
olders 

appoint
s 

 

3.0
1 

MCM Đoàn Văn Sự   Bố/Father        23/04/2025    

3.0
2 

MCM 
Nguyễn Thị 

Thái 
  Mẹ/Mother        23/04/2025    

3.0
3 

MCM 
Đoàn Thị Hoài 

Hương 
  

Em 
ruột/Sister 

       23/04/2025    

3.0
4 

MCM Lương Thị Hà   Vợ/wife        23/04/2025    



4 

 

3.0
5 

MCM 
Đoàn Hoàng 

Nga 
  

Con/daught
er 

       23/04/2025    

3.0
6 

MCM 
Đoàn Lương 
Hoài Thương 

  
Con/daught

er 
       23/04/2025    

3.0
7 

MCM 
Đoàn Lương 

Hoài An 
  

Con/daught
er 

       23/04/2025   
Còn nhỏ/ 
under 18 
years old 

3.0
8 

MCM 
Lương Văn 

Kín 
  

Bố Vợ / 
Father in 

law 
       23/04/2025    

3.0
9 

MCM Lê Thị Đẹp   
Mẹ Vợ 

/Mother in 
law 

       23/04/2025    

3.1
0 

MCM 
Công ty Cổ 

phần Sữa Việt 
Nam 

  

Giám đốc 
điều 

hành/Direct
or 

ĐKKD 0300588569 06/12/2022 
Sở KH&ĐT 

HCM 

10 Tân Trào, 
Phường Tân 
Phú, Quận 
7, Tp HCM 

9.737.7
90 

8,85% 23/04/2025    

3.1
1 

MCM 

Tổng Công ty 
Chăn nuôi 
Việt Nam - 

CTCP 

  

Thành viên 
HĐQT kiêm 
Tổng Giám 
đốc/Board 

of Directors 
member 
and CEO 

ĐKKD 0100104443 16/11/2023 
Sở KH&ĐT Hà 

Nội 

519 Minh 
Khai, Quận 

Hai Bà 
Trưng, Hà 

Nội 

65.229.
971 

59,30% 23/04/2025    

3.1
2 

MCM 
Angkor Dairy 
Products Co., 

Ltd 
  

TV 
HĐQT/BOD 

member 
ĐKKD 201700294 31/01/2020 Việt Nam 

Phnom Penh 
Special 

Economic 
Zone's 

Building No. 
P2-096 P2-
09, National 
Road 4, Kan 
Tuk, Quận 

Po Sen 
Chey 

  23/04/2025    
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17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public 
company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with 
public company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE  

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will 
bear the full responsibility to the law. 
 

 NGƯỜI KHAI / DECLARANT 
 
 
 
 
 

Đoàn Quốc Khánh 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness 
________________________________ 
TP.HCM , ngày 23 tháng 04 năm 2025 

HCM city, April 23, 2025 
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

___________ 
Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

 
1/ Họ và tên /Full name: Hoàng Văn Chất 

2/ Giới tính/Sex: Nam/ MALE 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 1959 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Việt Nam 

5/ Số CCDC/ ID card No.:  

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue CỤC CẢNH SÁT / POLICE DEPARTMENT 

6/ Quốc tịch/Nationality: VIỆT NAM / VIETNAMESE 

7/ Dân tộc/Ethnic:  

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:  

 ….. 

9/ Số điện/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email: hvchat@mcmilk.com.vn 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 

disclosure rules: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU / MOCCHAU DAIRY 

CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 

organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the 

Board of Directors 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:  

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting 

for 0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on 

behalf of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 

năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 

2019. 



2 

 

Stt 
No. 

Mã CK 
Securities 

symbol 

Họ tên 
Name 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)  

Mối quan 
hệ đối với 
công ty/ 

người nội 
bộ  

Loại hình 
Giấy NSH 

(*) 
(CMND/ 

Passport/ 
Giấy 

ĐKKD)  

Số Giấy NSH 
(*) 

Ngày cấp 
Date of 
issue 

Nơi cấp  

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan của 
công ty/ 

người nội bộ  
 

Thời 
điểm 
khôn
g còn 

là 
người 

có 
liên 

quan 
của 
công 
ty/ 

người 
nội 
bộ  

Lý do 
(khi phát 

sinh 
thay đổi 

liên 
quan 

đến mục 
13 và 
14) 

Ghi chú 
(về việc 

không có 
số Giấy 
NSH và 
các ghi 

chú khác) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15- 16 17 

4 MCM 
Hoàng Văn 

Chất 
 

Thành viên 
HĐQT độc 
lập/Indepe

ndent 
Board of 
Directors 
member 

        23/04/2025  

ĐHĐCĐ 
thường 

niên 
năm 

2025 bổ 
nhiệm/2

025 
Annual 
General 
Meeting 

of 
Shareh
olders 

appoint
s 

 

4.0
1 

MCM 
Nguyễn Thị 

Chắt 
  

Mẹ vợ 
/Father in 

law 
       23/04/2025    

4.0
2 

MCM Trần Thị Khuy   Vợ /Wife        23/04/2025    

4.0
3 

MCM Hoàng Thị Thi   
Con 

gái/daughte
r 

       23/04/2025    



3 

 

4.0
4 

MCM 
Hoàng Thị 
Thu Thảo 

  
Con 

gái/daughte
r 

       23/04/2025    

4.0
5 

MCM Đặng Lê Nam   
Con rể /Son 

in law 
       23/04/2025    

4.0
6 

MCM 
Hoàng Thị 
Diệu Thu 

  
Con 

gái/daughte
r in law 

       23/04/2025    

4.0
7 

MCM 
Vũ Thiên 
Vương 

  
Con rể/Son 

in law 
       23/04/2025    

4.0
8 

MCM 
Hoàng Văn 

Tư 
  

Anh 
trai/Brother 

       23/04/2025    

4.0
9 

MCM 
Nguyễn Thị 

Mùi 
  

Chị 
dâu/Sister 

in law 
       23/04/2025    

4.1
0 

MCM 
Hoàng Thị 

Thơm 
  

Chị 
gái/Sister 

       23/04/2025    

4.1
1 

MCM 
Nguyễn Văn 

Chuyên 
  

Anh 
rể/Brother 

in law 
       23/04/2025    

4.1
2 

MCM Trần Thị Thêu   
Chị 

dâu/Sister 
in law 

       23/04/2025    

4.1
3 

MCM 
Hoàng Thị 

Thêm 
  

Chị 
gái/Sister 

       23/04/2025    

4.1
4 

MCM Vũ Văn Phúc   
Anh 

rể/Brother 
in law 

       23/04/2025    



4 

 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public 
company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with 
public company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE  

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will 
bear the full responsibility to the law. 
 

 NGƯỜI KHAI / DECLARANT 
 
 
 
 
 

Hoàng Văn Chất 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness 
________________________________ 
TP.HCM , ngày 23 tháng 04 năm 2025 

HCM city, April 23, 2025 
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

___________ 
Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

 
1/ Họ và tên /Full name: Phạm Hải Nam 

2/ Giới tính/Sex: Nam/ MALE 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 1969 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Việt Nam 

5/ Số CCDC/ ID card No.:  
Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue CỤC CẢNH SÁT / POLICE DEPARTMENT 

6/ Quốc tịch/Nationality: VIỆT NAM / VIETNAMESE 

7/ Dân tộc/Ethnic:  

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:  

 ….. 

9/ Số điện/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email: phnam@mcmilk.com.vn 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 

disclosure rules: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU / MOCCHAU DAIRY 

CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 

organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the 

Board of Directors 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:  

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting 

for 0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on 

behalf of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 

năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 

2019. 
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Stt 
No. 

Mã CK 
Securities 

symbol 

Họ tên 
Name 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)  

Mối quan 
hệ đối với 
công ty/ 

người nội 
bộ  

Loại hình 
Giấy NSH 

(*) 
(CMND/ 

Passport/ 
Giấy 

ĐKKD)  

Số Giấy NSH 
(*) 

Ngày cấp 
Date of 
issue 

Nơi cấp  

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan của 
công ty/ 

người nội bộ  
 

Thời 
điểm 
khôn
g còn 

là 
người 

có 
liên 

quan 
của 
công 
ty/ 

người 
nội 
bộ  

Lý do 
(khi phát 

sinh 
thay đổi 

liên 
quan 

đến mục 
13 và 
14) 

Ghi chú 
(về việc 

không có 
số Giấy 
NSH và 
các ghi 

chú khác) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15- 16 17 

5 MCM 
Phạm Hải 

Nam 
 

Thành viên 
HĐQT 

kiêm Tổng 
Giám 

đốc/Board 
of 

Directors 
member 
and CEO 

      
130.64

1 
0,12% 23/04/2025  

ĐHĐCĐ 
thường 

niên 
năm 

2025 bổ 
nhiệm/2

025 
Annual 
General 
Meeting 

of 
Shareh
olders 

appoint
s 

 

5.0
1 

MCM 
Phạm Thị 

Hiến 
  

Mẹ vợ 
/Mother in 

law 
       23/04/2025    

5.0
2 

MCM 
Nguyễn 
Phương 
Châm 

  Vợ /Wife        23/04/2025    

5.0
3 

MCM 
Phạm Nguyễn 

Nhật Minh 
  Con /Son        23/04/2025    



3 

 

5.0
4 

MCM 
Phạm Nguyễn 
Trường Giang 

  Con /Son        23/04/2025    

5.0
5 

MCM Phạm Chi Mai   
Em ruột 
/Sister 

       23/04/2025    

5.0
6 

MCM 
Mai Hồng 

Quang 
  

Em 
rể/Brother 

in law 
       23/04/2025    



4 

 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public 
company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with 
public company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE  

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will 
bear the full responsibility to the law. 
 

 NGƯỜI KHAI / DECLARANT 
 
 
 
 
 

Phạm Hải Nam 
 



1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness 
________________________________ 
TP.HCM , ngày 23 tháng 04 năm 2025 

HCM city, April 23, 2025 
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

___________ 
Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

 
1/ Họ và tên /Full name: Trần Thái Thoại Trân 

2/ Giới tính/Sex: Nữ/ FEMALE 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 1985 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Viêt Nam 

5/ Số CCDC/ ID card No.:  

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue CỤC CẢNH SÁT / POLICE DEPARTMENT 

6/ Quốc tịch/Nationality: VIỆT NAM / VIETNAMESE 

7/ Dân tộc/Ethnic:  

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:  

 ….. 

9/ Số điện/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email: ttttran@vinamilk.com.vn 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 

disclosure rules: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU / MOCCHAU DAIRY 

CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 

organization subject to information disclosure: Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of the 

Supervisory Board". 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: 

Trưởng Ban kiểm soát/Head of the Supervisory Board - Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP 

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting 

for 0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on 

behalf of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 

năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 

2019. 
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Stt 
No. 

Mã CK 
Securities 

symbol 

Họ tên 
Name 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)  

Mối quan 
hệ đối với 
công ty/ 

người nội 
bộ  

Loại hình 
Giấy NSH 

(*) 
(CMND/ 

Passport/ 
Giấy 

ĐKKD)  

Số Giấy NSH 
(*) 

Ngày cấp 
Date of 
issue 

Nơi cấp  

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan của 
công ty/ 

người nội bộ  
 

Thời 
điểm 
khôn
g còn 

là 
người 

có 
liên 

quan 
của 
công 
ty/ 

người 
nội 
bộ  

Lý do 
(khi phát 

sinh 
thay đổi 

liên 
quan 

đến mục 
13 và 
14) 

Ghi chú 
(về việc 

không có 
số Giấy 
NSH và 
các ghi 

chú khác) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15- 16 17 

6 MCM 
Trần Thái 

Thoại Trân 
 

Thành viên 
BKS/Membe

r of the 
Supervisory 

Board 

        23/04/2025  

ĐHĐCĐ 
thường 

niên năm 
2025 bổ 

nhiệm/20
25 

Annual 
General 
Meeting 

of 
Sharehol

ders 
appoints 

 

6.0
1 

MCM Trần Văn Nghĩa   
Bố 

ruột/Father 
       23/04/2025    

6.0
2 

MCM Thái Thị Lý   
Mẹ 

ruột/Mother 
       23/04/2025    

6.0
3 

MCM 
Trần Thái Bảo 

Trân 
  

Chị 
ruột/Sister 

       23/04/2025    

6.0
4 

MCM 
Nguyễn Duy 

Anh 
  

Chồng/Husb
and 

       23/04/2025    

6.0
5 

MCM 
Nguyễn Hữu 

Long 
  

Bố 
chồng/Father 

in law 
       23/04/2025    



3 

 

6.0
6 

MCM 
Huỳnh Thị Tú 

Anh 
  

Mẹ 
chồng/Mothe

r in Law 
       23/04/2025    

6.0
7 

MCM Lê Hoàn   
Em 

rể/Brother in 
law 

       23/04/2025    

6.0
8 

MCM 
Tổng Công ty 

Chăn nuôi Việt 
Nam - CTCP 

  

Trưởng Ban 
kiểm 

soát/Head of 
the 

Supervisory 
Board 

 
 
 
 

     
65.229.9

71 
59,30% 23/04/2025    



4 

 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public 
company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with 
public company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE  

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will 
bear the full responsibility to the law. 
 

 NGƯỜI KHAI / DECLARANT 
 
 
 
 
 

Trần Thái Thoại Trân 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness 
________________________________ 
TP.HCM , ngày 23 tháng 04 năm 2025 

HCM city, April 23, 2025 
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

___________ 
Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

 
1/ Họ và tên /Full name: Trịnh Công Sơn 

2/ Giới tính/Sex: Nam/ MALE 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 1992 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Việt Nam 

5/ Số CCDC/ ID card No.:  

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue CỤC CẢNH SÁT / POLICE DEPARTMENT 

6/ Quốc tịch/Nationality: VIỆT NAM / VIETNAMESE 

7/ Dân tộc/Ethnic:  

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:  

 ….. 

9/ Số điện/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email: tcson1@vinamilk.com.vn 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 

disclosure rules: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU / MOCCHAU DAIRY 

CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 

organization subject to information disclosure: Thành viên Ban kiểm soát/ Member of the 

Supervisory Board. 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:  

- Thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP/ Member of the 

Supervisory Board, Vietnam Livestock Corporation – JSC. 

- Giám đốc tài chính / CFO - Công ty liên doanh Del Monte – Vinamilk Dairy Philippines Inc / 

Del Monte – Vinamilk Dairy Philippines Inc. 

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting 

for 0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on 

behalf of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 

năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 

2019. 
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Stt 
No. 

Mã CK 
Securities 

symbol 

Họ tên 
Name 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)  

Mối quan 
hệ đối với 
công ty/ 

người nội 
bộ  

Loại hình 
Giấy NSH 

(*) 
(CMND/ 

Passport/ 
Giấy 

ĐKKD)  

Số Giấy NSH 
(*) 

Ngày cấp 
Date of 
issue 

Nơi cấp  

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan của 
công ty/ 

người nội bộ  
 

Thời 
điểm 
khôn
g còn 

là 
người 

có 
liên 

quan 
của 
công 
ty/ 

người 
nội 
bộ  

Lý do 
(khi phát 

sinh 
thay đổi 

liên 
quan 

đến mục 
13 và 
14) 

Ghi chú 
(về việc 

không có 
số Giấy 
NSH và 
các ghi 

chú khác) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15- 16 17 

7 MCM 
Trịnh Công 

Sơn 
 

Thành viên 
BKS/Memb

er of the 
Supervisor

y Board 

        23/04/2025  

ĐHĐCĐ 
thường 

niên 
năm 

2025 bổ 
nhiệm/2

025 
Annual 
General 
Meeting 

of 
Shareh
olders 

appoint
s 

 

7.0
1 

MCM 
Trịnh Công 

Minh 
  

Bố 
đẻ/Father 

       23/04/2025    

7.0
2 

MCM Đinh Thị Tho   
Mẹ 

đẻ/Mother 
       23/04/2025    

7.0
3 

MCM 
Trịnh Thị 

Phương Thảo 
  

Chị 
ruột/Sister 

       23/04/2025    

7.0
4 

MCM 
Trịnh Nhật 

Khang 
  

Con 
ruột/Son 

       23/04/2025   
Còn 

nhỏ/Under 
18 years 
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old 

7.0
5 

MCM 
Dương Minh 

Trang 
  Vợ /Wife        23/04/2025    

7.0
6 

MCM Võ Ngọc Pháp   
Anh 

rể/Brother 
in law 

       23/04/2025    

7.0
7 

MCM 
Dương Xuân 

Lãm 
  

Bố vợ 
/Father in 

law 
       23/04/2025    

7.0
8 

MCM 
Lê Thị 

Nguyên 
  

Mẹ vợ 
/Mother in 

law 
       23/04/2025    

7.0
9 

MCM 

Công ty liên 
doanh Del 
Monte – 

Vinamilk Dairy 
Philippines Inc 

  
Giám đốc 
Tài chính 

/CFO 
       23/04/2025    

7.1
0 

MCM 

Tổng Công ty 
Chăn Nuôi 
Việt Nam - 

CTCP 

  

Thành viên 
BKS/Memb

er of the 
Supervisory 

Board 

     
65.229.

971 
59,30% 23/04/2025    
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17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public 
company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with 
public company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE  

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will 
bear the full responsibility to the law. 
 

 NGƯỜI KHAI / DECLARANT 
 
 
 
 
 

Trịnh Công Sơn 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom – Happiness 
________________________________ 
TP.HCM , ngày 23 tháng 04 năm 2025 

HCM city, 23 April 2025 
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE 

___________ 
Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To: 
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

 
1/ Họ và tên /Full name: Ngyễn Hải Hoài Anh 

2/ Giới tính/Sex: Nữ/ FEMALE 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 1995 

4/ Nơi sinh/Place of birth: Việt Nam 

5/ Số CCDC/ ID card No.:  

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue CỤC CẢNH SÁT / POLICE DEPARTMENT 

6/ Quốc tịch/Nationality: VIỆT NAM / VIETNAMESE 

7/ Dân tộc/Ethnic:  

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:  

9/ Số điện/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email: nhhanh@mcmilk.com.vn 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation’s name subject to information 

disclosure rules: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU / MOCCHAU DAIRY 

CATTLE BREEDING JOINT STOCK COMPANY 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an 

organization subject to information disclosure: Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of the 

Supervisory Board. 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:  

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting 

for 0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on 

behalf of (the State/strategỉc investor/other organisation): 0 

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 0 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 

năm 2019. 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 

2019. 
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Stt 
No. 

Mã CK 
Securities 

symbol 

Họ tên 
Name 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có)  

Mối quan 
hệ đối với 
công ty/ 

người nội 
bộ  

Loại hình 
Giấy NSH 

(*) 
(CMND/ 

Passport/ 
Giấy 

ĐKKD)  

Số Giấy NSH 
(*) 

Ngày cấp 
Date of 
issue 

Nơi cấp  

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ  

Số cổ 
phiếu 

sở hữu 
cuối kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 
 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan của 
công ty/ 

người nội bộ  
 

Thời 
điểm 
khôn
g còn 

là 
người 

có 
liên 

quan 
của 
công 
ty/ 

người 
nội 
bộ  

Lý do 
(khi phát 

sinh 
thay đổi 

liên 
quan 

đến mục 
13 và 
14) 

Ghi chú 
(về việc 

không có 
số Giấy 
NSH và 
các ghi 

chú khác) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15- 16 17 

8 MCM 
Nguyễn Hải 

Hoài Anh 
 

Thành viên 
BKS/Memb

er of the 
Supervisor

y Board 

        23/04/2025  

ĐHĐCĐ 
thường 

niên 
năm 

2025 bổ 
nhiệm/2

025 
Annual 
General 
Meeting 

of 
Shareh
olders 

appoint
s 

 

8.0
1 

MCM Võ Thị Châu   
Mẹ 

đẻ/Mother 
       23/04/2025    

8.0
2 

MCM Tạ Duy Hà   
Chồng/ 

Husband 
       23/04/2025    

8.0
3 

MCM 
Tạ Phúc 
Nguyên 

  Con đẻ/Son        23/04/2025   
Còn nhỏ/ 
under 18 
years old 

8.0
4 

MCM 
Nguyễn Hải 

Yến 
  

Chị ruột/ 
Older Sister 

       23/04/2025    
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8.0
5 

MCM Tạ Duy Hoan   
Bố chồng/ 
Father-in-

law 
       23/04/2025    

8.0
6 

MCM 
Nguyễn Thị 

Bé 
  

Mẹ chồng/ 
Mother-in-

law 
       23/04/2025    

8.0
7 

MCM 
Đặng Sỹ 
Hướng 

  
Anh rể / 

Brother in 
law 

       23/04/2025    
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17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public 
company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with 
public company, public fund (if any): KHÔNG CÓ / NONE  

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will 
bear the full responsibility to the law. 
 

 NGƯỜI KHAI / DECLARANT 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hải Hoài Anh 
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